
1:33 PM14/07/2017 Son Tùng Skating - 0946 999 777

Số đeo Họ tên nam Họ tên nữ Đơn vị

32 Lê Công Hữu Nguyễn Châu Thiên Di CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

62 Võ Kiến Quốc Trương Khánh Ngọc CLB DUY DANCE

65 Nguyễn Tiến Thành An Lưu Đoàn Kim Linh CLB Dance Passion

253 Đõ Minh Kỳ Phương Nghi CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

66 Nguyễn Tiến Thành An Lê Đoàn Xuân Nghi CLB Dance Passion

253 Đõ Minh Kỳ Phương Nghi CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

32 Lê Công Hữu Nguyễn Châu Thiên Di CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

253 Đõ Minh Kỳ Phương Nghi CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

152 Vũ Hải Ly CLB NINK DANCESPORT

166 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT

42 Lê Đức Trí Phạm Minh Nguyệt CLB DUY DANCE

43 Lê Minh Trí Nguyễn Võ Minh Thư CLB DUY DANCE

65 Nguyễn Tiến Thành An Lưu Đoàn Kim Linh CLB Dance Passion

35 Nguyễn Huy Tài Lê Phương Trinh CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

47 Nguyễn Võ Minh Thư CLB DUY DANCE

231 Poovis Boonyamongkonrat Piraya Poungphueang THAILAND

169 Võ Đình Nguyên Nguyễn Hoàng Ý Nhi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT

169 Võ Đình Nguyên Nguyễn Hoàng Ý Nhi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT

149 Trần Công Tiến Nguyễn Vũ Minh Thư CLB NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU.

250 Đỗ Đăng Khải Raksaphakdee Tường Vy CLB KHÁNH THI ACADEMY ĐỒNG NAI

ND 46: Hạng C Thiếu niên 1 Latin

ND 49: Hạng D2 Thiếu niên 1 Latin

ND 51: Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin

ND 34: Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin

ND 35: Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin

ND 21: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin

ND 27: Hạng B Thiếu nhi 2 Latin

ND 31: Hạng D2 Thiếu nhi 2 Latin

ND 15: Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin

ND 17: Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin

Danh Sách Thí Sinh Theo Nội Dung

Giải Vô địch KVTT T&T DanceSport Cúp mở rộng lần thứ II năm 2017

ND 3: Hạng E1 Nhi đồng Latin

ND 14: Hạng D2 Thiếu nhi 1 Latin

1



1:33 PM14/07/2017 Son Tùng Skating - 0946 999 777

220 Hà Tú Phương Grace Dance Studio

95 Quách Xuân Phong Hồ Ngọc Nam Phương CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

69 Võ Đình Nguyên Nguyễn Hoàng Ý Nhi CLB HÙNG TUYẾT PHAN RANG

95 Quách Xuân Phong Hồ Ngọc Nam Phương CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

169 Võ Đình Nguyên Nguyễn Hoàng Ý Nhi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT

95 Quách Xuân Phong Hồ Ngọc Nam Phương CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

95 Quách Xuân Phong Hồ Ngọc Nam Phương CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

252 Nguyễn Gia Hoàng Nguyễn Võ Huyền Trâm CLB DUY DANCE

262 Nguyễn Hoàng Gia Huy Mạc Hoàng Tùng Chi CLB T&T DANCESPORT

210 Nguyễn Thái Huy Danh Mỹ Quân CLB THANH PHƯƠNG DANCESPORT KIÊN GIANG

252 Nguyễn Gia Hoàng Nguyễn Võ Huyền Trâm CLB DUY DANCE

262 Nguyễn Hoàng Gia Huy Mạc Hoàng Tùng Chi CLB T&T DANCESPORT

219 Hà Phương Grace Dance Studio

219 Hà Phương Grace Dance Studio

230 Natt Tancho Tharada Thommuangpak THAILAND

225 Ramus Tang Michele Chua MALAYSIA

259 Nguyễn Đình Khánh Nguyễn Quang Anh Thư CLB T&T DANCESPORT

259 Nguyễn Đình Khánh Nguyễn Quang Anh Thư CLB T&T DANCESPORT

197 Mai Văn Thành Hoàng Thị Loan CLB T&T DANCESPORT

198 Nguyễn Việt Tín Út Giang CLB T&T DANCESPORT

ND 109: Hạng E3 Thanh niên Latin

ND 117: Hạng E3 Trung niên 1 Latin

ND 121: Hạng D Trung niên 2 Latin

ND 103: Hạng C Thanh niên Latin

ND 106: Hạng D2 Thanh niên Latin

ND 71: Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin

ND 72: Hạng FA Thiếu niên 2 Latin

ND 73: Hạng FB Thiếu niên 2 Latin

ND 69: Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin

ND 70: Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin

ND 65: Hạng C Thiếu niên 2 Latin

ND 66: Hạng D Thiếu niên 2 Latin

ND 67: Hạng D1 Thiếu niên 2 Latin

ND 53: Hạng FA Thiếu niên 1 Latin

ND 64: Hạng B Thiếu niên 2 Latin
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191 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Hoa CLB T&T DANCESPORT

196 Nguyễn Xuân Chi Vũ Thị Phương Chi CLB T&T DANCESPORT

194 Nguyễn Vũ Tuấn Trần Thị Sương CLB T&T DANCESPORT

227 Bùi Đức Thiện Lucie Ngọc NHÀ TẬP LUYỆN THỂ THAO PHÚ THỌ

217 Bùi Văn Toàn Trịnh Lâm Tâm Như Grace Dance Studio

17 Nguyễn Trọng Dũng Huỳnh Thị Hồng Xuyến CLB DANCESPORT CAO THẾ

68 Ngô Huỳnh Trọng Nguyễn Thị Vương Thi CLB Dance Passion

17 Nguyễn Trọng Dũng Huỳnh Thị Hồng Xuyến CLB DANCESPORT CAO THẾ

68 Ngô Huỳnh Trọng Nguyễn Thị Vương Thi CLB Dance Passion

193 Diệp Chí Hùng Quách Ngọc Trang CLB T&T DANCESPORT

192 Nguyễn Xuân Chi Trương Thị Hiệp CLB T&T DANCESPORT

193 Diệp Chí Hùng Quách Ngọc Trang CLB T&T DANCESPORT

31 Hoàng Đức Tường Nguyễn Thị Nhung CLB DANCESPORT SAO BIỂN NHA TRANG

31 Hoàng Đức Tường Nguyễn Thị Nhung CLB DANCESPORT SAO BIỂN NHA TRANG

33 Lê Công Hữu CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

34 Nguyễn Châu Thiên Di CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

39 Nguyễn Yến My CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

81 Nguyễn Phương Phương CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH

81 Nguyễn Phương Phương CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH

81 Nguyễn Phương Phương CLB KHIÊU VŨ TÂN BÌNH

39 Nguyễn Yến My CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

ND 184: Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard

ND 185: Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard

ND 181: Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Standard

ND 182: Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Standard

ND 157: Hạng E2 Thầy - Trò Thanh niên Latin

ND 167: Hạng F1 Nhi đồng Standard

ND 180: Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard

ND 147: Hạng E2 Beginner Trung niên Latin

ND 153: Hạng D Thầy - Trò Thanh niên Latin

ND 143: Hạng E3 Beginner Thanh niên Latin

ND 144: Hạng E4 Beginner Thanh niên Latin

ND 146: Hạng E1 Beginner Trung niên Latin

ND 131: Hạng C Cao niên Latin

ND 139: Hạng EO4 Vô địch 1 điệu Latin
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39 Nguyễn Yến My CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI

239 Nguyễn trung hiếu Tấn Tài Dancesport

231 Poovis Boonyamongkonrat Piraya Poungphueang THAILAND

231 Poovis Boonyamongkonrat Piraya Poungphueang THAILAND

94 Nguyễn Tài Lân Phạm Anh Thư CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

231 Poovis Boonyamongkonrat Piraya Poungphueang THAILAND

94 Nguyễn Tài Lân Phạm Anh Thư CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

94 Nguyễn Tài Lân Phạm Anh Thư CLB KHÁNH THI ACADEMY HỒ XUÂN HƯƠNG

251 Đỗ Đăng Khải Tạ Dương Thiên Tú CLB KHÁNH THI ACADEMY ĐỒNG NAI

251 Đỗ Đăng Khải Tạ Dương Thiên Tú CLB KHÁNH THI ACADEMY ĐỒNG NAI

251 Đỗ Đăng Khải Tạ Dương Thiên Tú CLB KHÁNH THI ACADEMY ĐỒNG NAI

228 Trần Đăng Giáo Trịnh Thị Ngọc Hà SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO HÀ NỘI

214 Huỳnh Tấn Vũ Nguyễn Thị Thu Hương CLB khiêu vũ Sơn Anh

126 Văn Hoàng Anh Bùi Thị Hương CLB LÊ ẢNH STANDARD

214 Huỳnh Tấn Vũ Nguyễn Thị Thu Hương CLB khiêu vũ Sơn Anh

161 Phan Đình Chiến Dương Thị Bích Hằng CLB SAGADANCE

216 Nguyễn Thanh Sơn Ngô Thị Kim Tuyến Clb khiêu vũ Thành Trung

233 Huỳnh văn hoàng Tô tư phụng Tấn Tài DanceSport

164 Dương Hùng Nguyễn Thị Hà CLB SAGADANCE

ND 279: Hạng B Trung niên 2 Standard

ND 288: Hạng E1 Trung niên 3 Standard

ND 268: Hạng E2 Thanh niên Standard

ND 273: Hạng C Trung niên 1 Standard

ND 262: Hạng B Thanh niên Standard

ND 264: Hạng D Thanh niên Standard

ND 266: Hạng D2 Thanh niên Standard

ND 229: Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard

ND 230: Hạng E2 Thiếu niên 2 Standard

ND 210: Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard

ND 211: Hạng E2 Thiếu niên 1 Standard

ND 226: Hạng D Thiếu niên 2 Standard

ND 206: Hạng C Thiếu niên 1 Standard

ND 207: Hạng D Thiếu niên 1 Standard

ND 200: Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard
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164 Dương Hùng Nguyễn Thị Hà CLB SAGADANCE

228 Trần Đăng Giáo Trịnh Thị Ngọc Hà SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO HÀ NỘI

160 Võ Ngô Tất Vinh Nguyễn Trương Kim Vân CLB SAGADANCE

12 Nguyễn Phú Vinh Hoàng Lê Dung CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

12 Nguyễn Phú Vinh Hoàng Lê Dung CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

11 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thuý Ninh CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

12 Nguyễn Phú Vinh Hoàng Lê Dung CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

11 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thuý Ninh CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

12 Nguyễn Phú Vinh Hoàng Lê Dung CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

11 Nguyễn Phước Thành Nguyễn Thuý Ninh CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

12 Nguyễn Phú Vinh Hoàng Lê Dung CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PH

119 Dương Văn Trọng Trần Thị Hồng Phúc CLB KV NHÀ VĂN HOÁ LAO ĐỘNG TP CẦN TH

123 Nguyễn Đăng Khoa Châu Thanh Mai CLB KV NHÀ VĂN HOÁ LAO ĐỘNG TP CẦN TH

113 Huỳnh Chí Tâm Trần Thị Thanh Mỹ CLB KV NHÀ VĂN HOÁ LAO ĐỘNG TP CẦN TH

123 Nguyễn Đăng Khoa Châu Thanh Mai CLB KV NHÀ VĂN HOÁ LAO ĐỘNG TP CẦN TH

243 Võ Loan Anh CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

244 Đào Ngọc Khánh An CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

243 Võ Loan Anh CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

244 Đào Ngọc Khánh An CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

245 Ngô Quang Khả Di CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

246 Lê Nguyễn Phương Vy CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

245 Ngô Quang Khả Di CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

246 Lê Nguyễn Phương Vy CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

ND 426: Hạng F1 Nhóm 14 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin

ND 427: Hạng F2 Nhóm 15 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin

ND 416: Hạng E2 Thầy - Trò Trung niên Standard

ND 424: Hạng F1 Nhóm 12 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin

ND 425: Hạng F3 Nhóm 13 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin

ND 376: Hạng D1 Nhóm 3 CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PHỐ Standard

ND 415: Hạng E1 Thầy - Trò Trung niên Standard

ND 319: Hạng E4 Thầy - Trò Thanh niên Standard

ND 374: Hạng E1 Nhóm 1 CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PHỐ Standard

ND 375: Hạng E4 Nhóm 2 CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PHỐ Standard

ND 298: Hạng EO3 Vô địch 1 điệu Standard

ND 309: Hạng E4 Beginner Trung niên Standard

ND 293: Hạng E1 Cao niên Standard
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245 Ngô Quang Khả Di CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

246 Lê Nguyễn Phương Vy CLB KHÁNH THI ACADEMY HOÀNG VĂN TH

ND 428: Hạng F3 Nhóm 16 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin
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